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Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới

Ngữ pháp - Unit 1 - Hello
1. Khi muốn chào hỏi nhau chúng ta thường sử dụng những từ và cụm từ bên dưới để diễn đạt:
-   Hello: sử dụng ở mọi tình huống, mọi đối tượng giao tiếp.

-         Hi: sử dụng khi hai bên giao tiếp là bạn bè, người thân. Đây là từ để chào hỏi rất thân mật.

Ngoài các câu chào trên (Hi, Hello), người ta còn dùng Nice to meet you (Rất vui được gặp bạn) để chào, câu này lịch sự hơn hai cách chào trên.

-   Good morning: Chào buổi sáng

-   Good afternoon: Chào buổi chiều

-   Good evening: Chào buổi tối

-   Good night!: Chúc ngủ ngon! (Chào khi đi ngủ) hay còn dùng để chào tạm biệt vào buổi tối.

2. Thông thường khi tự giới thiệu về bản thân, ta thường sử dụng mẫu câu bên dưới:
I  am + name (tên).

Tên mình là...

Dạng viết tắt: I am —► I’m.

Ex: I am Thao.

Mình tên là Thảo.

3. Trong trường hợp muốn hỏi một ai đó về tình hình sức khỏe khi lâu ngày không gặp, người ta thường sử dụng mâu câu dưới đây:
Hỏi: How are you?

Bạn có khỏe không?

Đáp: I'm fine./ Fine.

Mình khỏe.

Thank you./ Thanks. And you?

Cảm ơn. Còn bạn thì sao?

"How" có nghĩa là "thế nào, ra sao?", ở đây người ta sử dụng động từ "to be" là "are" bởi vì chủ ngữ thể hiện trong câu là "you".

Thank you = Thanks: có nghĩa là "cảm ơn".

4. Nói và đáp lại lời cảm ơn:
Fine. Thanks.

Khỏe. Cảm ơn.

*  Có thể sử dụng "And how are you? " thay vì "And you?".

5. Để chào tạm biệt và đáp lại lời chào tạm biệt ta sử dụng:
-   Chào tạm biệt: Goodbye (tiếng Anh của người Anh)

Bye bye (tiếng Anh của người Mỹ)

-   Đáp lại lời chào tạm biệt: Bye. See you later.

Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

Ngữ pháp - Unit 2: What's your name
1. Hỏi và trả lời về tên
Khi mới lần đầu gặp một ai đó, chúng ta sử dụng mẫu câu bên dưới đây:

Hỏi:   What's your name?

          Tên của bạn là gì?

"What's là viết tắt của what is".

Trả lời: My name is + (name)./I am + (name).

          Tên tôi là....../ Mình tên là....

2. Tính từ sở hữu ( đại từ tính ngữ)
Tính từ sở hữu được dùng để nói về một cái gì đó thuộc sở hữu của ai hoặc cái gì. Tính từ sở hữu bao giờ cũng đứng trước danh từ và dùng để bổ sung cho danh từ.

	Đại từ nhân xưng
	Tính từ sở hữu
	Nghĩa

	I
	My
	Của tôi, của mình

	We
	Our
	Của chúng ta

	You
	Your
	Của bạn, của các bạn

	He
	His
	Của cậu ấy

	She
	Her
	Của cô ấy

	It
	Its
	Của nó

	They
	Their
	Của họ


Cấu trúc:
Tính từ sở hữu + danh từ
Ex: Your book is on the table

Quyển sách của cậu ở trên bàn.

Lưu ý: 

- Những từ gạch chân ở ví dụ (Ex) Trên là những danh từ.

-Khi nói đến bộ phạn nào trên cơ thể ví dụ như chân, tay, dầu, bụng chúng ta luôn dùng cùng với tính từ sở hửu như: my, hands, your head, her feet...

Ex: My hands are cold.

Tay mình lạnh

Unit 3: This is Tony - Đây là Tony
1. Giới thiệu một người, vật nào đó
Để giới thiệu một ai đó hay một vật nào đó ta dùng cú pháp sau:

This is + tên người/ vậy được giới thiệu

Ex: This is Lam. Đây là Lâm

This is his car. Đây là xe hơi của anh ấy.

This là đại từ chỉ định, có nghĩa là: này, cái này, đây

This's là viết tắt của This is.

- This: Dùng để chỉ vật ở gần người nói hơn

Ex: This is a book. Đây là quyển sách.

Ngoài this ra, đại từ chỉ định còn có that (đó, cái đó).

That's là viết tắt của That is, có nghĩa "Đó là"..

-  That: dùng để chỉ sự vật (người hoặc vật) ở xa người nói.

-  ở dạng khẳng định, chúng ta có thể sử dụng cú pháp sau:

That's + a/an + danh từ số ít.

Ex: That's a cat. Đó là một con mèo.

-   ở dạng nghi vấn (câu hỏi), chúng ta có thể sử dụng cú pháp

Is that + danh từ số ít?

Danh từ số ít ở phần này chỉ tên người (hoặc vật). Để trả lời cho cú pháp trên, chúng ta dùng:

1) Nếu đúng với vấn đề (tên người) được hỏi thì, đáp:

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

2) Còn nếu không đúng với vấn đề được hỏi thì, trả lời:

No, it isn't. Không, không phải.

Ex: Is that Trinh? Đó là Trinh phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi./ No, it isn't. Không, không phải.

Các em cần lưu ý:

-   It’s là viết tắt của It is.

-   It isn’t là viết tắt của It is not.

2. Thì hiện tại đơn của động từ “be”.
a)  Định nghĩa chung về động từ:

-      Động từ là từ dùng để chỉ hoạt động, trạng thái của chủ ngữ (subject).

-     Động từ trong tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng, chúng làm vị ngữ (predicate) trong câu.

b) Động từ "TO BE" ở hiện tại:

-     ở hiện tại động từ "to be" có 3 hình thức: "am, is" và "are".

-     Nghĩa của động từ "to be": là, thì, ở, bị/được (trong câu bị động), đang (ở thì tiếp diễn).

Ngữ pháp - Unit 4.How old are you


Khi muốn hỏi tuổi một ai đó chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau:

Hỏi:

How old + are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

                is she/he (Cô ấy/cậu ấy bao nhiêu tuổi?)

Trả lời:
I'm              + số + years old.

She's/He's

Chú ý: Cấu trúc trả lời trên có thể sử dụng "years old" hoặc bỏ đi đều được.

Ex:(1)  How old are you?

Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

I'm eleven (years old).

Mình 11 tuổi.

(2)       How old is she/ he?

Cô ấy/ cậu ấy bao nhiêu tuổi?

She's/ He's ten years old.

Cô ấy 10 tuổi.

Chú ý: "old" có nghĩa là "già", ám chỉ tuổi tác

Unit 5: Are they your friends - Họ là bạn của bạn phải không

1. Ôn lại đại từ nhân xưng
 Định nghĩa: Đại từ nhân xưng (Personal pronouns) là các đại từ được dùng để chỉ người, vật, nhóm người hoặc vật cụ thể.

Đại từ nhân xưng + be ( am, is, are: thì, là, ở)

 Các loại đại từ nhân xưng trong tiếng anh gồm có:
	Ngôi

(Person)
	 
	Số ít (Singular)
	Số nhiều (Plural)

	
	Chủ ngữ (S)
	Tân ngữ

(0)
	Nghĩa

(Mean)
	Chủ ngữ

(S)
	Tân ngữ (0)
	Nghĩa

(Mean)

	Ngôi 1
	I
	me
	tôi, mình
	We
	us
	chúng tôi

	Ngôi 2
	You
	you
	bạn
	You
	you
	các bạn

	Ngôi 3
	He

She

It
	him

her

it
	cậu ấy cô ấy nó
	They
	them
	họ, chúng


 Các đại từ nhân xưng này là chủ ngữ/chủ từ (subject) trong một câu.

2. Ôn tập cách sử dụng động từ “to be”
-     Động từ "be" có rất nhiều nghĩa, ví dụ như "là", "có", "có một",.,. Khi học tiếng Anh, các em lưu ý rằng các động từ sẽ thay đổi tùy theo chủ ngữ của câu là số ít hay số nhiều. Việc biến đổi này được gọi là chia động từ.
Vì vậy các em cần phải học thuộc cách chia động từ "to be" trong bảng sau:
	Chủ ngữ
	“to be”
	Nghĩa

	I
	am
	Tôi là...; Mình là...

	He
	is 
	Cậu ấy là...

	She
	is
	Cô ây là...

	It
	 is
	Nó là...

	We
	 are
	Chúng tôi là.

	You
	are
	Bạn (các bạn) là..

	They
	 are
	Họ là....


 
Hình thức viết tắt: am = 'm; are = 're; is = 's
3. Cách chia động từ "to be" ở thì hiện tại đơn như sau:
	Thể
	Chủ ngữ
	To be
	Ví dụ

	 
	I
	am
	I am a pupil.

	Khẳng

định
	He/She/lt/danh từ số ít
	Is
	She is a girl. He is a pupil.

	
	You/We/They/ danh từ số nhiều
	Are
	They are boys. We are pupils.

	Phủ
	I
	am not
	I am not a boy.

	định
	He/She/It/danh từ số ít
	is not
	She is not a pupil. He is not a girl.


 

	 
	You/We/They/ danh từ số nhiểu
	are not
	They are not girls.
We are not pupils.

	Nghi
vấn
(Câu
hỏi)
	Am
	I +..?
	Am I a pupil?

	
	Is
	he/she/it/ danh từ số ít +...?
	Is she a boy?
Is he a pupil?

	
	Are
	you/we/they/danh từ số nhiều +..?
	Are they pupils?
Are we boys?


 

4. Giải thích mẫu câu: Are they your friends? Họ là bạn của bạn phải không? Đây là dạng câu sử dụng động từ "to be" nên khi sử dụng làm câu hỏi thì chúng ta chỉ cần chuyển động từ "to be" ra đầu câu và thêm dấu chấm hỏi vào cuối câu. Chủ ngữ trong câu ở dạng số nhiều, nên động từ "to be" đi kèm là "are", còn "your" là tính từ sở hữu, nó đứng trước danh từ (friends) để bổ sung cho danh từ đó, vì chủ ngữ ở dạng số nhiều nên danh từ (friends) cũng ở dạng số nhiều (bằng cách thêm s vào cuối từ). Đây là một dạng câu hỏi có/không, nên khi trả lời cũng có 2 dạng trả lời:

-  Nếu câu hỏi đúng với ý được hỏi thì trả lời:

Yes, they are.

Vâng, họ là bạn của tôi.

-  Còn nếu câu hỏi không đúng với ý được hỏi thì trả lời:

No, they aren’t.

Không, họ không phải là bạn của tôi.

Ngữ pháp: Unit 6 - Stand up

1. Câu mệnh lệnh (hay yêu cầu)

a) Câu mệnh lệnh (hay yêu cầu) ở dạng khẳng định

Câu mệnh lệnh là câu bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu không "to". Ở thể khẳng định có nghĩa là hãy làm điều gì đó phụ thuộc vào động từ mà người nói sử dụng.

Động từ (V) + tân ngữ (0)/bổ ngữ (O/trạng ngữ (adv)
Chú ý: O (tân ngữ) có thể theo sau một số động từ khi cần. Trong

tiếng Anh có một số động từ không cần tân ngữ. Tùy vào ý nghĩa

của câu mà chúng ta có thể sử dụng dấu (!) để thể hiện yêu câu

với ngữ khí "nhẹ nhàng" hơn. Còn không dùng dấu (!) mang nghĩa ra lệnh với ngữ khí "rất mạnh".

Ex: Go. Hãy đi đi.

Come in. Hãy vào đi.

Sit down! Hãy ngồi xuống!

Close your book! Hãy gấp sách của bạn lại!

 V           O

Open your book! Hãy mở sách của bạn ra!

  V            O

b) Câu mệnh lệnh (hay yêu cầu) ở dạng phủ định

Còn ở thể phủ định có nghĩa là đừng làm điều gì đó, phụ thuộc vào động từ mà người nói sử dụng.

Don’t + động từ (V) + tân ngữ (O)/bổ ngữ (O/trạng ngữ (adv)
V là động từ thường nên ta dùng trợ động từ do để chia ở thể phủ định và thêm not vào sau trợ động từ thành do not viết tắt là don’t.

Ex: Don't go. Đừng đi.

Don't come in. Đừng vào.

Don't sit down. Đừng ngồi xuống.

Don't open your book. Đừng mở sách củo bọn ra.

Lưu ý: Để câu mệnh lệnh hay yêu cầu có phần lịch sự hơn ta thêm "please" (xin/ xin vui lòng) vào trước hoặc sau câu mệnh lệnh đó và thêm dấu (!) vào cuối câu (có hoặc không có cũng được, nếu có thì ý nghĩa của câu mang tính lịch sự hơn).

Ex: Sit down, please. Vui lòng ngồi xuống.

Sit down, please! Xin vui lòng ngồi xuống!

Please open your book! Xin vui lòng mở sách của bạn ra!

Please don't open your book. Vui lòng đừng mở sách ra.

Unit 7: That's my school - Đó là trường tôi

1. Danh từ ghép (kép) (Compound noun)

Danh từ ghép có thể được thành lập bởi sự kết hợp một danh từ với một danh động từ.

a)  Noun (Danh từ) + Gerund (danh động từ) = Compound noun (Danh từ ghép)

Ex: Danh từ      Danh động từ          Danh từ ghép
           rice   +    cooking               rice-cooking (việc nâu nướng)

          fire    +    making                fire-making (việc nhóm lửa)

          lorry  +    driving                 lorry-driving (việc lới xe tải)

        clothes  +   washing             clothes-washing (việc giặt giũ)

Lưu ý: Một danh động từ ghép với một danh từ, thường thì có một danh từ chính chỉ mục đích đứng trước danh động từ.

 ★ Cách thành lập danh từ ghép
Danh từ + danh từ (N + N)
Ex: 
Bath + room  →  bathroom (phòng tắm)

Girl  + friend  → girlfriend (bạn gái)

Tooth + paste → toothpaste (kem đánh răng) 

skate + board  → skateboard (ván trượt)

Sun + flower  →  sunflower (hoa hướng dương)

petrol  + station → petrol station (trạm xăng)

 ....

Tính từ + danh từ (Adi + N)
Ex:   white + board -» whiteboard (bảng trắng)

        black + bird —► blackbird (chim sáo)

        green + house —► greenhouse (nhà kính)

Danh từ + danh động từ (N + Gerund)
Trong trường hợp này, danh từ chỉ một loại công việc nào đó.

Ex: bus + driving —► bus driving (việc lái xe buýt)

vegetable + picking —► vegetable picking (việc hái rau)

b)    Gerund (danh động từ) + Noun (Danh từ) = Compound noun (Danh từ ghép)

Ex: living + room -> living-room (phòng khách) drawing + board -> drawing board (bảng vẽ) running + shoes -> running-shoes (giày chạy bộ)

Lưu ý: Khi chúng ta sử dụng một danh động từ ghép với một danh từ, chúng ta có thể đoán nghĩa được rằng việc đó có liên quan đến danh động từ (danh từ đó được dùng để làm gì).

2. Để giới thiệu các phòng ở trường học, chúng ta dùng cấu trúc sau khi bạn đứng gần phòng cần giới thiệu:
This is + the + tên các phòng.
Đây là...                                           
Ex: This is the library. Đây là thư viện.

Còn khi bạn đứng xa phòng cần giới thiệu thì dùng cấu trúc sau:

That's + the + phòng ở trường học.

Đó là...                                                         

Ex: That's the computer room. Đó là phòng vi tính.

3. Để hỏi về trường, các phòng ở trường học của ai đó lớn hay nhỏ, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:
Is + the + tên các phòng + tính từ?

Tính từ ở đây chủ yếu là old (cũ), new (mới), small (nhỏ), big (lớn), large (rộng lớn).

Ex: Is the library new? Thư viện thì mới phải không?

Ngoài ra, các em có thể thay "the" bằng tính từ sở hữu như "your (của bạn)", "his (của cậu ấy)", "her (của cô ấy)", đều được.

Ex: Is your library new? Thư viện của bạn mới phải không?

Trả lời câu hỏi trên, chúng ta dùng:

1. Nếu câu là đúng với ý hỏi thì:

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

2. Còn nếu câu là không đúng với Ý hỏi thì:

No, it isn't. Không, không phải.

Ex: Is the library new? Thư viện thì mới phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi

Unit 8: This is my pen - Đây là bút máy của tôi

1. Đại từ chỉ định ở dạng số nhiều (these, those):
a)  These có nghĩa là này, cái này, đây

These là dạng số nhiều của this.

These dùng để chỉ người hoặc vật ở gần người nói.

These are + đồ dùng học tập.

Đây là những...

Ex: These are my books.

Đây là những quyển sách của tôi.

b)  Those có nghĩa là đó, cái đó, điều đó

Those là dạng số nhiều của that.

Those dùng để chỉ người hoặc vật ở xa người nói.

 Those are + đồ dùng học tộp.

Đó là những...

Ex: Those are my pencils.

Đó là những cây viết chì của tôi.

c)    Khi muốn đặt câu hỏi thì đảo ngược vị trí của động từ ra đứng trước chủ từ, và cuối câu thêm dấu hỏi như sau:

Are + these/ those + plural noun (danh từ số nhiều)?

Đây/ Đó có phải là những...?

Ex: These are your rulers. Đõy là những cây thước của bọn.

Are these your rulers?

Đây có phải là những cây thước của bạn không?

d)    Để khẳng định lại những đồ dùng bạn mới giới thiệu là của bạn phải không, chúng ta dùng câu hỏi tỉnh lược ở dạng số nhiều là Are they? (Chúng là của bạn à?/ Thật vậy à?), còn ở dạng số ít là Is it? (Nó là của bạn?/ Thật vậy à?).

Ex: A: Those are my pencils.

Đây là những cây viết chì của tôi.

B: Are they?

Thật vậy à?

A: Yes, they are.

Vâng, đúng vậy.
Unit 9: What colour is it? - Nó màu gì

-    Trong trường hợp muốn hỏi một hay nhiều đồ vật nào đó màu gì, chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau: 

What colour is + danh từ số ít (singular noun)?

... màu gì?

What colour are + danh từ số nhiều (plural noun)? 

... màu gì?

-   Và để trả lời cho mẫu câu trên, chúng ta sử dụng:

Danh từ số ít (singular noun) + is...

Danh từ số nhiều (plural noun) + are ..

Ex: 1. What colour is your hat?

Cái mũ của bạn màu gì?

It is blue. Nó màu xanh.

2. What colour are the sunflowers?

Những đóa hoa hướng dương màu gì?

They are yellow. Chúng màu vàng.

Unit 10: What do you do at break time? - Bạn làm gì vào giờ giải lao
1. Một số môn thể thao và trò chơi ở trường Tiểu học:
badminton cầu lông —► play badminton chơi cầu lông
chess cờ                          -> play chess chơi cờ (đánh cờ)
hide-and-seek —► play hide-and-seek
trốn tìm                                  chơi trốn tìm
football bóng đá —> play football chơi bóng đá
volleyball bóng chuyền —> play volleyball chơi bóng chuyền
swimming bơi lội                 -> go swimming đi bơi
skipping rope nhảy dây —> play skipping rope chơi nhảy dây
tug of war kéo co —► play tug of war chơi kéo co
break time giờ giải lao
2. Khi muốn hỏi một người nào đó giờ ra chơi/ giờ giâi lao thường làm gì, ta dùng cấu trúc sau:
1) What do + you + do at break time?
Bạn làm gì trong giờ ra chơi?
2)  What does + she + do at break time?
Cô ấy làm gì trong giờ ra chơi?
break time (giờ ra chơi/ giờ giải lao), at (giới từ), do (làm) là động từ thường làm động từ chính trong câu (được gạch chân trong cấu trúc trên). Chủ ngữ (1 - you) ta mượn trợ động từ "do" để chia phù hợp với chủ ngữ. Còn chủ ngữ (2 - she: ngôi thứ 3 số ít) nên ta phải mượn trợ động từ "does" để chia cho chủ ngữ chính. Ex: What do you do at break time?
Bạn làm gì trong giờ giải lao?
I play chess. Mình chơi cờ.
What does she do at break time?
Cô ấy làm gì trong giờ ra chơi?
She reads a book. Cô ấy đọc sách.
Mở rộng:
What + do/ does + s (chủ ngữ) + do in one's freetime?
... làm gì trong thời gian rảnh?
freetime (thời gian rảnh), do (làm) động từ thường làm động từ chính trong câu. Tùy thuộc vào chủ ngữ (S) mà ta có thể sử dụng trợ động từ "do/ does".
Ex: What do you do in your freetime?
Bạn làm gì trong thời gian rảnh?
I watch television. Mình xem Tivi.
What does she do in her freetime?
Cô ấy làm gì trong thời gian rảnh?
She goes for a walk in the park. Cô ấy đi dạo công viên.
3. Khi muốn hỏi một người nào đó chơi được môn thể thao nào, ta dùng cấu trúc:
Which sports + do/ does + s + play?
Sports (môn thể thao), play (chơi) là động từ thường làm động từ chính trong câu nên khi đặt câu hỏi ta phải mượn trợ động từ (do/ does) cho động từ play. Tùy thuộc vào chủ ngữ (S). Nếu chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít (she/ he/ it hay danh từ số ít) ta mượn trợ động từ là "does". Còn nếu chủ ngữ ở số nhiều (you/ they hay danh từ số nhiều) ta mượn trợ động từ "do".
Ex: Which sport do you play?
Bạn chơi môn thể thao nào?
Để trả lời cho câu hỏi trên, ta có thể sử dụng cấu trúc sau:
s + play(s) + danh từ chỉ môn thể thao.
Ex: I play basketball. Mình chơi bóng rổ.
Một số môn thể thao: baseball (bóng chày), volleyball (bóng chuyền), chess (cờ), football (bóng đá), hockey (khúc côn cầu, môn bóng gậy cong) tennis (quần vợt), volleyball, (bóng chuyền),...
